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  ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                        

    TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                     

Số:  270/QĐ-CTUBND                                        Quy Nhơn, ngày 15 tháng  02  năm  2008
QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động tham gia 

Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, 
vệ sinh lao động năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bình Định 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Chương trình Quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ đến năm 2010;


Căn cứ Công văn số 2481/LĐTBXH-KHTC ngày 12/7/2007 hướng dẫn lập kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ  và Công văn số 240/LĐTBXH-ATLĐ ngày 17/01/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình Quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ năm 2008 ở địa phương;


Theo đề nghị của Giám đốc  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 24/TTr-SLĐTBXH ngày 14/02/2008,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai các hoạt động tham gia Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bình Định do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ Kế hoạch được duyệt chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành, hội đoàn thể liên quan triển khai thực hiện; Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và những vướng mắc cho UBND tỉnh để chỉ đạo và điều chỉnh cho phù hợp. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.   
                                                                               
KT - CHỦ TỊCH








PHÓ CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
                                                                


      



                         

 
- Như Điều 3;

- Bộ LĐTBXH;


- CT, các PCT UBND tỉnh;


- Các hội, đoàn thể liên quan;


- Các doanh nghiệp;

- Báo BĐ, Đài PTTH;
- Lưu: VT+K15.














Nguyễn Thị Thanh Bình
ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                        
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                                
KẾ HOẠCH

Triển khai các hoạt động tham gia Chương trình Quốc gia 
về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động 

năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bình Định 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-CTUBND

ngày 15/02/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)


Thực hiện Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động (BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ) đến năm 2010;


Căn cứ Công văn số 2481/LĐTBXH-KHTC ngày 12/7/2007 hướng dẫn lập kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ  và Công văn số 240/LĐTBXH-ATLĐ ngày 17/01/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình Quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ năm 2008 ở địa phương;


Căn cứ Công văn số 4088/LĐTBXH-KHTC ngày 06/11/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v thông báo dự kiến kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia và kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ chi của NSTW năm 2008;


UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch số 207/KH-SLĐTBXH ngày 14/02/2008 v/v triển khai các hoạt động tham gia Chương trình quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ năm 2008 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định lập với các nội dung cụ thể như sau:

I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ CỦA TỈNH:

1. Tình hình Tai nạn lao động và Bệnh nghề nghiệp trong 7 năm qua (từ năm 2001 đến năm 2007):


a. Về tai nạn lao động (TNLĐ):  Theo các số liệu báo cáo hàng năm của các doanh nghiệp thì tình hình TNLĐ tại tỉnh Bình Định có chiều hướng gia tăng, nhất là trong khu vực công nghiệp. Trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh xảy ra 65 vụ TNLĐ làm chết 6 - 7 người. Đặc biệt trong năm 2005, TNLĐ làm chết 15 người, năm 2006 số vụ TNLĐ tăng nhanh đã xảy ra 172 vụ làm chết 9 người. Khoảng 80% các vụ TNLĐ xảy ra ở các lĩnh vực: khai thác đá, khai thác khoáng sản, xây dựng và sử dụng điện và chế biến gỗ. Tuy nhiên, đây chỉ là số báo cáo của các doanh nghiệp nên chưa đầy đủ, trên thực tế các vụ TNLĐ còn lớn hơn nhiều.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, trong năm 2006 theo các số liệu thống kê cho thấy có khoảng 17.700 lao động làm các công việc liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật thì có 112 người nhiễm bệnh. Hàng năm, còn có một số vụ TNLĐ xảy ra do sử dụng máy nông nghiệp và sử dụng điện trong nông nghiệp. 

TNLĐ không chỉ gây thiệt hại về người mà còn gây thiệt hại về tài sản. Theo thống kê thì trên địa bàn tỉnh bình quân mỗi năm chi phí cho TNLĐ vào khoảng 2 tỷ đồng.

b. Về bệnh nghề nghiệp (BNN):  Những năm gần đây, số người mắc BNN trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng. Từ năm 2001 - 2005 bình quân 150 người được khám phát hiện BNN thì có 18 người bị mắc bệnh; Năm 2006, có 76 người được khám thì có 26 người mắc bệnh. Đáng chú ý là mới chỉ khoảng 10% cơ sở, doanh nghiệp có điều kiện lao động có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp tổ chức khám phát hiện BNN cho người lao động.


2. Những mặt đạt được:

Trong những năm qua cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh, công tác BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ đã có những chuyển biến tích cực. Cụ thể:

- Đã tổ chức tuyên truyền phổ biến về việc thực hiện pháp luật lao động; Hàng năm, tỉnh đã tổ chức tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ và PCCN, trở thành ngày hội của đông đảo người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) trong tỉnh; “Văn hoá an toàn - vệ sinh trong lao động, sản xuất’’ đang được hình thành.

- Sau sự gia tăng đột biến TNLĐ năm 2005, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND ngày 07/3/2006 v/v tăng cường công tác thực hiện bảo hộ lao động; Kết quả từ năm 2006 đến nay tình hình TNLĐ đã được cải thiện.

- Công tác huấn luyện ATLĐ, VSLĐ đã có những chuyển biến tích cực về nội dung và phương pháp; Trung bình mỗi năm có khoảng 200 NSDLĐ và người quản lý sản xuất được huấn luyện, tại các doanh nghiệp hàng nghìn NLĐ được NSDLĐ tổ chức huấn luyện theo qui định.

- Bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác BHLĐ ở cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp đang được củng cố.


3. Những tồn tại, khuyết điểm:


a, Về công tác quản lý nhà nước:

- Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên. Mặc dù các văn bản pháp luật về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ đã được phổ biến xuống cơ sở, nhưng chỉ có số ít NSDLĐ và cán bộ quản lý sản xuất quan tâm.

- Công tác huấn luyện ATLĐ, VSLĐ chỉ đáp ứng một phần nhỏ; Trên thực tế vẫn còn khoảng cách so với tốc độ chuyển dịch lao động hình thành doanh nghiệp mới trên địa bàn tỉnh. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được tiến hành theo kế hoạch hàng năm, nhưng tỷ lệ còn thấp so với số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. 


b, Về phía người sử dụng lao động và người lao động:

- Đa số các doanh nghiệp không quan tâm đầu tư cải thiện điều kiện làm việc, không thực hiện việc khai báo, điều tra, thống kê báo cáo định kỳ TNLĐ; Việc thực hiện các qui định của pháp luật BHLĐ, chế độ đối với NLĐ ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phần lớn mang tính hình thức, đối phó với công tác thanh tra, kiểm tra.

- Đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa quan tâm đầy đủ việc huấn luyện ATLĐ,VSLĐ, chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng cho NLĐ bị TNLĐ, BNN.

- Công tác tự kiểm tra về ATLĐ, VSLĐ bước đầu được thực hiện ở một số doanh nghiệp.

4. Nguyên nhân tồn tại:


a, Về quản lý nhà nước:

 - Công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, huấn luyện về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ đối với hoạt động SXKD ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh còn yếu.


b, Về phía người sử dụng lao động và người lao động:

- Nhận thức tầm quan trọng về công tác BHLĐ của NSDLĐ và NLĐ ở hầu hết các doanh nghiệp còn hạn chế. Mặc dù có nhận thức về nghĩa vụ phải chấp hành qui định của pháp luật BHLĐ, nhưng việc chủ động nắm bắt và chấp hành pháp luật chưa triệt để. Đặc biệt trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất tư nhân, các làng nghề còn thể hiện thiếu hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ.
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ra đời ngày càng nhiều nhưng phần lớn các doanh nghiệp có trình độ kỹ thuật chưa cao, sử dụng công nghệ sản xuất còn lạc hậu, đồng thời vốn sản xuất kinh doanh ít nên thiếu khả năng đầu tư, cải thiện điều kiện lao động. Đây là nguy cơ làm gia tăng TĐLĐ, BNN.

- Tổ chức Công đoàn cơ sở chưa phát huy hết vai trò trong việc đại diện quyền lợi, lợi ích hợp pháp của NLĐ về BHLĐ, trong việc tác động đến NSDLĐ cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo các môi trường làm việc của NLĐ; Chưa nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền vận động NLĐ tham gia thực hiện các nghĩa vụ của NLĐ về ATLĐ,VSLĐ, giám sát việc thực hiện pháp luật BHLĐ trong doanh nghiệp. Hoạt động kiểm tra về BHLĐ của Công đoàn cấp trên còn nặng về hình thức, chưa phát huy tác dụng của công tác kiểm tra. Một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa thành lập tổ chức Công đoàn.


5. Dự báo tình hình TNLĐ, BNN trong giai đoạn 2008 - 2010:


a, Những yếu tố làm gia tăng TNLĐ, BNN:

- Số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng nhanh; 

- Các doanh nghiệp thuộc các ngành: Khai thác đá, khai thác khoáng sản, xây dựng, sử dụng điện và chế biến gỗ đang có xu hướng tăng nhanh về số lượng, mở rộng về qui mô sản xuất;

- Nhiều doanh nghiệp còn sử dụng công nghệ, thiết bị sản xuất cũ, lạc hậu;

- Các doanh nghiệp đang có xu hướng mở rộng về nông thôn để thu hút lực lượng lao động; Đồng nghĩa với việc sẽ dịch chuyển lực lượng lao động từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp với trình độ lao động công nghiệp có tay nghề kém, ý thức kỷ luật lao động hạn chế;

- Việc nhập khẩu, sử dụng các công nghệ, thiết bị hiện đại sẽ mang lại nhiều tích cực trong sản xuất kinh doanh, nhưng mang lại những nguy cơ về ATLĐ, VSLĐ chưa lường trước được.


b, Dự báo tình hình TNLĐ, BNN trong giai đoạn 2008 - 2010:  

- Từ các số liệu thống kê của các năm vừa qua, cùng với tốc độ phát tiển kinh tế trên địa bàn tỉnh, sự dịch chuyển lực lượng lao động; Dự đoán trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2010, trong khu vực công nghiệp sẽ có khoảng 400 - 500 người bị TNLĐ, làm chết trên 40 người, gây thiệt hại về kinh tế nhiều tỷ đồng.

- Từ tốc độ gia tăng BNN, dự đoán trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2010 sẽ có khoảng 200 - 300 người sẽ bị BNN.
Căn cứ vào thực trạng và dự báo tình hình TNLĐ, BNN nêu trên; Trong những năm tới, nếu không có biện pháp tích cực và kịp thời cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa gia tăng TNLĐ, BNN thì hậu quả xảy ra sẽ tác động không nhỏ đến sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và của Quốc gia nói chung.

II. MỤC TIÊU


1. Mục tiêu tổng quát:

Nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và của của Quốc gia nói chúng, cần phải tích cực chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, ngăn chặn TNLĐ, BNN, chăm sóc sức khoẻ cho NLĐ , nâng cao nhận thức cho NSDLĐ và NLĐ phải tuân thủ pháp luật BHLĐ, bảo đảm tính mạng NLĐ, tài sản của doanh nghiệp và nhà nước. 

2. Mục tiêu cụ thể trong năm 2008:
- Giảm số vụ TNLĐ chết người; giảm 5% tần suất TNLĐ trong các ngành có nhiều nguy cơ TNLĐ như: khai thác  đá, khai thác khoáng sản, xây dựng, sử dụng điện và chế biến gỗ;
- Hàng năm, giảm 10% NLĐ mắc mới BNN; bảo đảm trên 80% NLĐ làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các BNN được khám phát hiện BNN;

- 100% NLĐ đã xác nhận bị TNLĐ và BNN được điều trị, chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng;

- 100% các vụ TNLĐ chết người và TNLĐ nặng được điều tra, xử lý;

- Trên 80% NLĐ làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ và các cán bộ làm công tác ATLĐ, VSLĐ được huấn luyện.


III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU THAM GIA CÁC DỰ ÁN


1. Dự án 1: Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về BHLĐ
-  Cơ quan chủ trì thực hiện:  Sở Lao động TBXH.

- Cơ quan phối hợp tham gia: Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Khoa học - Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thành phố.


a, Các mục tiêu:

Nâng cao năng lực cán bộ quản lý nhà nước về BHLĐ ở cấp huyện và một số xã. Nâng cao năng lực hệ thống thanh tra, giám sát, báo cáo TNLĐ. Đảm bảo 100% số vụ TNLĐ chết người và TNLĐ nặng được điều tra và xử lý.


b, Các hoạt động chủ yếu:

	Hoạt động
	Thời gian thực hiện
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Cơ quan phối hợp thực hiện
	Kinh phí (triệu đồng)

	
	
	
	
	Tổng
	TW
	ĐP
	DN

	Đào tạo huấn luyện về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ 
	2008
	Sở LĐTBXH
	Sở Y tế, LĐLĐ tỉnh, UBND huyện, TP 
	20
	20
	
	



2. Dự án 6: Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, phát huy vai trò của quần chúng tham gia công tác BHLĐ
- Cơ quan chủ trì thực hiện:  Sở Lao động TBXH.

- Cơ quan phối hợp tham gia:  Sở Văn hoá - Thông tin, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, UBND huyện, thành phố.

a, Các mục tiêu:

Phát huy vai trò quần chúng về tổ chức phong trào quần chúng tham gia công tác BHLĐ. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác BHLĐ. Tăng cường chức năng kiểm tra, giám sát của Công đoàn trong việc thực hiện luật pháp, chính sách BHLĐ, bảo đảm việc khai báo các vụ TNLĐ nghiêm trọng, khám phát hiện BNN và đăng ký máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ.

b, Các hoạt động chủ yếu:

	Hoạt động
	Thời gian thực hiện
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Cơ quan phối hợp thực hiện
	Kinh phí (triệu đ)

	
	
	
	
	Tổng
	TW
	ĐP
	DN

	Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện giới chủ và NSDLĐ về công tác BHLĐ
	2008
	Sở LĐTBXH
	Sở VH-TT,Y tế,  LĐLĐ tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, UBND các huyện, TP
	50
	50
	
	



IV. DỰ TRÙ KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Để triển khai các hoạt động tham gia Chương trình quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ năm 2008 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; tỉnh Bình Định lập dự toán chi tiết thực hiện Kế hoạch này theo số kinh phí do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia và kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ chi của NSTW năm 2008 tại Công văn số 4088/LĐTBXH-KHTC ngày 06/11/2007 là: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng). 

- Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương năm 2008, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp cho tỉnh thực hiện.


- Cụ thể dự toán chi tiết kinh phí thực hiện theo bảng đính kèm.


Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ kinh phí được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể liên quan, các doanh nghiệp và UBND các huyện, thành phố  để triển khai thực hiện Kế hoạch này./.








KT - CHỦ TỊCH

                                                                          
 
PHÓ CHỦ TỊCH


                                                          

Nguyễn Thị Thanh Bình
BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN
(Kèm theo Quyết định số 270/QĐ-CTUBND 

ngày 15/02/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)
___________
                          Đơn vị tính: 1.000 đồng                                                         

	Số

TT
	Nội dung hoạt động
	Kinh phí TW
	Thực hiện
	Ghi chú

	
	HUẤN LUYỆN VỀ CÔNG TÁC BHLĐ, AT-VSLĐ

Thời gian tổ chức từ tháng 04 đến tháng 12/2008
	70.000
	Sở LĐ-TB và XH
	

	1
	Huấn luyện về công tác BHLĐ, AT-VSLĐ cho cán bộ quản lý nhà nước ở cấp huyện, thành phố 

  Thời gian tổ chức: 02 ngày/lớp
  Số lớp huấn luyện: 02 lớp; số người tham gia: 50 người/lớp
	20.000
	
	

	
	Biên soạn tài liệu: 50.000đ/trang x 30 trang
	1.500
	
	

	
	In tài liệu: 15.000đ/tập x 110 tập
	1.650
	
	

	
	Thuê hội trường và thiết bị huấn luyện: 

(2.000.000đ/ngày x 02 ngày/lớp) x 02 lớp
	8.000


	
	

	
	In giấy chứng nhận: 5.000đ/tờ x 110 tờ
	550
	
	

	
	Thuê xe và chi phí việc liên hệ cho học viên đi khảo sát thực tế: 1.000.000đ/lớp x 02 lớp
	2.000
	
	

	
	Thù lao giáo viên: (200.000đ/ngày x 2 ngày x 2 người/lớp) x 2 lớp 
	1.600
	
	

	
	Thù lao chấm thi:  (100.000đ/ngày/người x 4 người) x 02 ngày 
	800
	
	

	
	Thù lao người phục vụ: (50.000đ/người/ngày x 03 người/lớp) x 4 ngày
	600
	
	

	
	Chi khai giảng, bế giảng, cấp chứng chỉ, khen thưởng học viên xuất sắc: (200.000đồng/người x 04 người) x 2 lớp
	1.600
	
	

	
	Thông báo
	500
	
	

	
	Chi phí khác
	1.450
	
	

	2
	Huấn luyện cho Người sử dụng lao động 

Thời gian tổ chức: 02 ngày/lớp
 Số lớp huấn luyện: 05 lớp; số người tham gia: 50 người/lớp
	50.000
	
	

	
	Biên soạn tài liệu: 50.000đ/trang x 30 trang
	1.500
	
	

	
	In tài liệu: 15.000đ/tập x 260 tập
	3.900
	
	

	
	Thuê hội trường và thiết bị huấn luyện: 

(2.000.000đ/ngày x 02 ngày/lớp) x 05 lớp
	20.000
	
	

	
	In giấy chứng nhận: 5.000đ/tờ x 260 tờ
	1.300
	
	

	
	Thuê xe và chi phí việc liên hệ cho học viên đi khảo sát thực tế: 1.000.000đ/lớp x 05 lớp
	5.000
	
	

	
	Thù lao giáo viên: (200.000đ/ngày x 2 ngày x 2 người/lớp) x 05 lớp 
	4.000
	
	

	
	Thù lao chấm thi:  (100.000đ/ngày/người x 10 người) x 05 ngày  
	5.000
	
	

	
	Thù lao người phục vụ:(50.000đ/người/ngày x 03 người/lớp) x10 ngày
	1.500
	
	

	
	Chi phí khai giảng, bế giảng, cấp chứng chỉ, khen thưởng cho học viên xuất sắc: (200.000đồng/người x 04 người) x 05 lớp
	4.000
	
	

	
	Thông báo
	500
	
	

	
	Chi phí khác
	3.300
	
	

	
	Tổng cộng: (Bảy mươi triệu đồng)
	70.000
	
	


























